
NỘI DUNG GÓI KHÁM Tiền hôn nhân nam Tiền hôn nhân nữ

TỔNG QUÁT 20 Hạng mục 24 Hạng mục

Giá trị thực 3,625,000 4,464,000

Giá gói sau khi giảm 25% 2,719,000 3,348,000

Khám Nội Tổng Quát ✔ ✔

Khám răng hàm mặt ✔

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

XQ tim phổi (PA) ✔ ✔

Siêu âm màu bụng tổng quát ✔ ✔

XÉT NGHIỆM

XN Tổng Phân Tích Nước Tiểu 

(ASC)
✔ ✔

XN NGFL (CTM 22) ✔ ✔

TIỂU ĐƯỜNG

XN Glucose ✔ ✔

CHỨC NĂNG THẬN

XN Creatinine ✔ ✔

KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN

XN SGPT(Asat,Alat) ✔ ✔

XN SGOT(Asat,Alat) ✔ ✔

XN Gammar GT ✔ ✔
KIỂM TRA VIÊM GAN SIÊU 

VI
Kháng nguyên viêm gan B 

(HBsAg)
✔ ✔

XN HBsAb (Anti-HBs) ✔ ✔

XN Anti HCV ✔ ✔

BỆNH VỀ TUYẾN GIÁP

XN Free T4 ✔ ✔

XN TSH ✔ ✔

KIỂM TRA CHỨC NĂNG TIM

Điện tim ✔ ✔

NỮ

Khám phụ khoa ✔

XN Soi Tươi ✔

Siêu âm tuyến vú màu ✔

XN HIV ✔ ✔

XN TPHA (IgG-giang mai) ✔ ✔

XN Tinh Trùng Đồ ✔

XN Rubella (IgM, IgG) ✔
XN Nhóm Máu ABO ✔ ✔
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